QUY ĐỊNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN BẰNG TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2017 của Hiệu trưởng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về việc thí điểm giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm: Yêu cầu đối với học phần; tiêu chuẩn  giảng viên; quy trình đăng ký giảng dạy; quy định đảm bảo chất lượng; yêu cầu đối với sinh viên; cơ chế tài chính và công tác tổ chức quản lý.  

2. Quy định này không áp dụng đối với các học phần thuộc các chương trình đào tạo đặc thù của do Trường đào tạo và cấp bằng, bao gồm: Chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE; Chương trình Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA); Chương trình cử nhân Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP).
Điều 2. Yêu cầu đối với học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
1. Học phần giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng tất cả yêu cầu sau:

a) Có đề cương chi tiết học phần bằng tiếng Anh có nội dung tương đương với đề cương chi tiết học phần bằng tiếng Anh được ban hành theo Quyết định số 1380/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/8/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD;

b) Có slide bài giảng chuẩn được biên soạn bằng tiếng Anh và phải được cập nhật điều chỉnh hàng năm;
c) Sử dụng giáo trình bằng tiếng Anh; 

d) Ngôn ngữ giảng dạy, học tập và đánh giá là tiếng Anh; 
2. Nhà trường ưu tiên tổ chức giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo, có nhiều sinh viên học và đã được giảng dạy cho các lớp theo chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
Điều 3. Giảng viên 
Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng viên tham gia giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:

1. Có uy tín, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học bằng tiếng Anh; có phương pháp giảng dạy hiệu quả; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy. Ưu tiên bố trí các giảng viên có các chứng chỉ về phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh, chứng chỉ về phương pháp giảng dạy hiện đại;

2. Đạt trình độ tiếng Anh bậc 5/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương tương) hoặc được đào tạo trình độ đại học trở lên toàn thời gian ở nước ngoài bằng Tiếng Anh;

3. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh do Bộ môn đề xuất, trình Hiệu trưởng phê duyệt và được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Trường, đồng thời thông báo cho người học biết trước khi đăng ký học.
4. Hàng năm. Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên về phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh. Từ năm 2019, tất cả giảng viên tham gia giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh phải có chứng chỉ về phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh.

Điều 4. Quy trình đăng ký giảng dạy

1. Ít nhất tám tuần trước khi bắt đầu học kỳ, Bộ môn đăng ký thông tin về học phần sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh gửi cho Nhà trường (qua Phòng QLĐT). Phòng QLĐT rà soát, kiểm tra các điều kiện giảng dạy theo quy định ở Điều 2 đối với học phần đăng ký mới và tổng hợp, trình Ban Giám hiệu phê duyệt và đưa vào thời khóa biểu cho người học đăng ký.
2. Mẫu đăng ký tại Phụ lục ban hành kèm theo Văn bản này.

Điều 5. Quy định đảm bảo chất lượng
1. Chất lượng của học phần giảng dạy bằng tiếng Anh cần được đảm bảo theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Trường.
2. Mỗi học phần phải có ít nhất 4 bài kiểm tra. Hình thức kiểm tra được công bố trong đề cương chi tiết học phần. Các bài luận (nếu có), phải được nộp qua hệ thống chống đạo văn của Nhà trường.

3. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, công tác giảng dạy  học phần  bằng tiếng Anh cần được 100% người học cho ý kiến đánh giá. Việc tổ chức lấy ý kiến người học về công tác giảng dạy do Phòng KT&ĐBCLGD chủ trì và trực tiếp thực hiện định kỳ, muộn nhất vào ba tuần cuối của thời gian giảng dạy học phần. Kết quả đánh giá được thông báo  cho Trưởng Bộ môn và người giảng dạy.
4. Căn cứ bảng tổng hợp ý kiến người học, Bộ môn cần kịp thời góp ý với giảng viên để đảm bảo công tác giảng dạy có chất lượng tốt. Những giảng viên được đánh giá mức điểm trung bình thấp hơn 7/10 điểm (hoặc tương đương) hai năm liên tục, Bộ môn xem xét không phân công giảng viên tiếp tục tham gia giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh. 
Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của sinh viên
Ngoài các quy định về  quyền và nhiệm vụ của sinh viên được thực hiện theo quy định tại  quy định đào tạo theo tín chỉ của Trường ĐH KTQD ban hành theo Quyết định 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng trường ĐH KTQD, sinh viên tham gia học tập các học phần bằng tiếng Anh  có các nhiệm vụ sau:
1. Trước khi đăng ký học, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương tương) hoặc đạt kết quả theo quy định tại kỳ kiểm tra tiếng Anh định kỳ do Nhà trường tổ chức.
2. Sinh viên có nghĩa vụ và quyền cho ý kiến đánh giá về công tác giảng dạy của giảng viên theo quy định và thông báo của Nhà trường.

3. Sinh viên có nghĩa vụ hoàn thành đầy đủ học phí đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh theo quy định và thông báo của Nhà trường. 

4. Sinh viên được phép lựa chọn đăng ký học phần tương đương bằng tiếng Anh để lấy điểm thay thế cho học phần học bằng tiếng Việt.
Điều 7. Công tác tổ chức lớp học, quản lý kết quả học tập 
1. Căn cứ vào danh sách học phần do các Bộ môn đăng ký và được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng QLĐT sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập chung của Nhà trường.
2. Quy mô lớp học phần: tối thiểu 25 sinh viên và tối đa 40 sinh viên/lớp. Những trường hợp đặc biệt, Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Hiệu trưởng quyết định.
3. Kết quả học tập các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh có giá trị như các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt (tương đương).

4. Trong bảng điểm cuối khóa, những học phần học bằng tiếng Anh sẽ có chú thích "học bằng tiếng Anh". 
Điều 8. Cơ chế tài chính
1. Học phí của học phần giảng dạy bằng tiếng Anh được tính bằng 1,2 đến 1,5 lần mức thu học phí theo quy định và thông báo chung của Trường. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đối với từng học kỳ. 
2. Mức chi cho công tác giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh theo quy chế thu chi nội bộ của Nhà trường.

3. Phòng TC-KT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán chi tiết cho từng học kỳ trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Mức chi đảm bảo khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia công tác giảng dạy và công tác tổ chức quản lý giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh. 
Điều 9. Tổ chức thực hiện 

Các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 1273/QĐ-ĐHKTD-TCCB ngày 11/11/2010 của Hiệu trưởng để triển khai thực hiện Quy định này với các nhiệm vụ cụ thể:
1. Phòng QLĐT, các Khoa, Viện, cố vấn học tập phổ biến rộng rãi quy định này đến sinh viên.
2. Bộ môn chịu trách nhiệm  xây dựng đề cương chi tiết, slide bài giảng chuẩn, tổ chức lựa chọn giáo trình  giảng dạy đảm bảo phù hợp với đề cương chi tiết. Giáo trình cần được  sử dụng ổn định  tối thiểu trong 02 năm học. Ưu tiên sử dụng giáo trình đã được Nhà trường đầu tư, đặc biệt là hệ thống giáo trình điện tử.
3. Bộ môn chịu trách nhiệm lựa chọn, đề xuất giảng viên, trợ giảng và phân công giảng dạy, trợ giảng, xác nhận bảng điểm.
4. Phòng QLĐT chủ trì, phối hợp với công ty cung cấp phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến để điều chỉnh và bổ sung các chức năng phục vụ công tác đăng ký học, xuất danh sách, nhập điểm, tính học phí, ... theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường;

5. Phòng QLĐT chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin tư liệu thư viện, các đơn vị đang tổ chức quản lý, giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh, lập danh mục và hướng dẫn sử dụng các giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở dữ liệu điện tử bằng tiếng Anh hiện có, thông báo cho giảng viên, sinh viên biết để sử dụng. Hàng năm, Phòng QLĐT phối hợp với các đơn vị để đề xuất mua các giáo trình, học liệu cần thiết cho các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh.

6. Phòng QLĐT chủ trì, phối hợp với Phòng TCCB, Phòng TCKT xây dựng và ban hành quy định về tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi của trợ giảng khi tham gia giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh.
7. Phòng KT&ĐBCLGD chủ trì phối hợp với Phòng QLĐT để lấy ý kiến phản hồi của tất cả sinh viên tham gia lớp học phần giảng dạy bằng tiếng Anh đối với công tác giảng dạy và quản lý. Trên cơ sở đó, phối hợp cùng Phòng QLĐT, Bộ môn đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh
8. Phòng TC-KT chủ trì phối hợp với Phòng QLĐT xây dựng dự toán kinh phí cho toàn bộ các khâu có liên quan đến công tác tổ chức giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh đảm bảo thu hút sinh viên, khuyến khích giảng viên, các bộ phận quản lý.

9. Phòng QLĐT là đơn vị thường trực, phối hợp với Phòng TC-KT, các Bộ môn, các khoa, viện và các đơn vị có liên quan thực hiện quy định này, kịp thời tham mưu đề xuất những điều chỉnh cần thiết để công tác giảng dạy đạt được mục tiêu đề ra.
Điều 10. Điều khoản thi hành 
1. Quy định này áp dụng từ  học kỳ 1 năm học 2017-2018.
2. Những điều chỉnh cần thiết đối với Quy định này sẽ được Nhà trường thông báo kịp thời đến sinh viên và các đơn vị, cá nhân liên quan.

3. Sau một năm thực hiện, Nhà trường sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết để hoàn thiện Quy định này.
4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, những vướng mắc phát sinh cần được kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng (qua Phòng Quản lý đào tạo) để xem xét giải quyết.
	
	Hà Nội,ngày 12 tháng 01 năm 2017

HiỆU trưỞng
(đã ký)
GS.TS Trần Thọ Đạt
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HỌC PHẦN GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH
Kính gửi: Ban Giám hiệu (Qua Phòng QLĐT)
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Căn cứ các môn học được Nhà trường giao quản lý theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/3/2013 của Hiệu trưởng; Căn cứ học phần thuộc chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ Quy định về việc giảng dạy và học tập các học phần bằng Tiếng Anh ban hành theo Quyết định số: ......./QĐ-ĐHKTQD ngày ............/01/2017;  

Bộ môn đăng ký giảng dạy các học phần bằng Tiếng Anh như sau:

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần

(Tiếng Việt)
	Tên học phần

(Tiếng Anh)
	Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy
	Thông tin về giáo trình (textbook) sử dụng

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày ........ tháng ...... năm .........
TRƯỞNG BỘ MÔN
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